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(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
 

1. Họ và tên:Nguyễn Phi Khứ 
 

2. Ngày sinh: 20/11/1956 
 

3. Nam/nữ:Nam 
 

4. Nơi đang công tác: 
 

Trường/ viện: Đại học Công nghệ thông tin 
 

Phòng/ Khoa: K.HTTT 
 

Bộ môn: 
 

Phòng thí nghiệm: 
 

Chức vụ: 
 

5. Học vị: Tiến sĩ 
 

6. Học hàm: Phó Giáo Sư 
 
7. Liên lạc: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

năm đạt: 09/09/2005 
 
năm phong: 06/06/2012 

 

TT  Cơ quan Cá nhân 

 
 

1 

 
 

Địa chỉ 

 

Trường ĐH CNTT 
 

Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức 

 
 

 

 
 

2 

 
 

Điện thoại/ fax 

 

ĐT: (08) 372 52002 
 

Fax: (08) 372 52148 

 
 

 

 

3 

 

Email 

 

khunp@uit.edu.vn 
 

 

8. Trình độ ngoại ngữ: 
 

 
TT 

Tên ngoại 

ngữ 

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

 

1 

 

Tiếng Anh 
  

X 
   

X 
  

X 
   

X 
  

 
 

2 

 

Tiếng 
 

Pháp 

   
 

X 

   
 

X 

   
 

X 

  
 

X 

 

 

3 

 

Tiếng Nga 
   

X 
   

X 
   

X 
  

X 
 

 

9. Thời gian công tác: 
 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

 

Từ 2007 đến Nay 

 

Tr. Đại học CNTT (UIT) - ĐHQG-HCM 

 

GV, NCVC, GVC, GV Cao cấp 



 

Từ 1991 đến 2007 

 

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, VAST 

 

Giảng viên, Nghiên cứu viên chính 



 

Từ 1978 đến 1991 

 

Đại học Huế 

 

Giảng viên 

 
10. Quá trình đào tạo: 
 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên nghành Tên luận án tốt nghiệp 

 
 

Cử nhân Đại học 

 

4 năm, 3 
 

tháng 

 

ĐH Tổng hợp 
 

Huế, Vietnam 

 
 

Toán - Tin học 

 
 

Thống kê và tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên 

 
 

Thạc sĩ 

 
 

2 năm 

 

Viện Cơ học 
 

TPHCM, 
 

Vietnam 

 
 

Cơ ứng dụng 

 
 

Mô hình lan truyền chất trong nước ngầm 

 
 

Tiến sĩ 

 
 

4 năm 

 

Viện Cơ học ứng 
 

dụng TPHCM, 
 

Vietnam 

 
 

Cơ chất lỏng 

 
 

Mô hình dòng chảy và lan truyền chất trong 
 

nước mặt và ứng dụng 

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu: 
 

11.1 Lĩnh vực chuyên môn: 
 

- Toán ứng dụng: Quá trình ngẫu nhiên, Tối ưu hóa, Giải tích số, 
 

- Cơ học vật rắn và Cơ học chất lỏng: các bài toán biên liên quan 
 

- Khoa học tính toán: ứng dụng vào khoa học máy tính và hệ thống thông tin 
 
11.2 Hướng nghiên cứu: 
 

- Toán ứng dụng, Cơ học Thủy khí và môi trường, 
 

- Điện toán và Phân tích dữ liệu lớn, Mạng phức hợp. 
 

- Ứng dụng tối ưu hóa lồi vào khoa học máy tính và hệ thống thông tin 

 
 
 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

 

1. Đề tài/dự án 
 

 
 

TT 

 
 

Tên đề tài/dự án 

 
 

Mã số & 

cấp quản lý 

 
 

Thời 

gian 

Kinh 

phí 

(triệu 
 

đồng) 

 

Chủ 

nhiệm 

/Tham 

gia 

 
 

Ngày nghiệm 

thu 

 
 
Kết quả 

 
 

1 

 
 

Tính toán hạt trong khám phá tri thức từ các hệ 
 

thống thông tin 

 

C2013-26-3- 
 

Cấp ĐHQG- 
 

TPHCM 

 
 

25 
 

tháng 

 
 

180 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/03/2015 

 
 

Khá 

 
 

2 

 

Khai phá dữ liệu trong hệ thống thông tin dựa trên 
 

tập thô 

 

C2011-CTTT- 
 

08-Cấp Bộ 

 
 

4 tháng 

 
 

40 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/03/2013 

 
 

Tốt 

 
 

3 

 
 

Các mô đun chương trình xử lý ảnh NOAA 

 

B2008-82-02- 
 

Cấp Bộ 

 

43 
 

tháng 

 
 

50 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/12/2011 

 
 

Khá 

 
 

4 

 
 

.Tính toán,mô phỏng Lan truyền Nhiệt ven Sông 
 

Hậu do Nước thải ấm NMNĐ ÔMôn III Cần thơ. 

 

0824 EVN- 
 

PECC 2-Cấp 
 

Cơ sở 

 
 

6 tháng 

 
 

20 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/10/2008 

 

Chưa 
 

nghiệm 
 

thu 

 
 

5 

 
 

Tính toán và mô phỏng Lan truyền Nhiệt do thải 
 

nước ấm từ Nhà máy Nhiệt điện Kiên lương. 

 

0827 EVN- 
 

PECC 2-Cấp 
 

Cơ sở 

 
 

10 
 

tháng 

 
 

25 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/10/2008 

 

Chưa 
 

nghiệm 
 

thu 



 
 

6 

 
 

Tính toán và mô phỏng Lan truyền Nhiệt do thải 
 

nước ấm từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 3 

 

0736 EVN- 
 

PECC 3-Cấp 
 

Cơ sở 

 
 

7 tháng 

 
 

25 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/04/2008 

 
 

Tốt 

 
 

7 

 

Mô phỏng quá trình dòng chảy mạng sông rạch Cần 
 

giờ bằng tính toán, xử lý ảnh vệ tinh và mô phỏng 
 

trên môi trường GIS. 

 
 

B2007-82-03- 
 

Cấp Bộ 

 
 

19 
 

tháng 

 
 

25 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/12/2008 

 
 

Khá 

 
 

8 

 
 

Tính toán mô phỏng Lan truyền Nhiệt ven Sông 
 

Hậu do Nước thải Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 

 

0147/HĐ- 
 

TVĐ3-MT- 
 

Cấp Cơ sở 

 
 

115 
 

tháng 

 
 

30 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/02/2008 

 
 

Tốt 

 
 

9 

 

Tính toán và mô phỏng Lan truyền Nhiệt do thải 
 

nước ấm Nhà máy Nhiệt điện Quảng trạch-Quảng 
 

bình 

 

2824/HĐ- 
 

TVĐ3-MT- 
 

Cấp Cơ sở 

 
 

9 tháng 

 
 

30 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/11/2007 

 
 

Tốt 

 
 

10 

 
 

Tính toán mô phỏng Lan truyền Nhiệt ven Sông 
 

Hậu do Nước thải Nhà máy nhiệt điện SócTrăng 

 

2951 HĐ- 
 

TVĐ3-MT- 
 

Cấp Cơ sở 

 
 

10 
 

tháng 

 
 

25 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/12/2007 

 

Chưa 
 

nghiệm 
 

thu 

 
 

11 

 
 

Tính toán mô phỏng Lan truyền Nhiệt ven Sông 
 

Hậu do Nước thải Nhà máy nhiệt điện SócTrăng 

 

2951 HĐ- 
 

TVĐ3-MT- 
 

Cấp Cơ sở 

 
 

10 
 

tháng 

 
 

25 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/12/2007 

 

Chưa 
 

nghiệm 
 

thu 

 
 

12 

 

Mô phỏng Lan truyền Nhiệt trên Sông Đồng Tranh 
 

do Nước thải ấm từ Nhà máy Nhiệt điện Nhơn 
 

Trạch-Đồng nai 

 

0625 EVN- 
 

PECC 2-Cấp 
 

Cơ sở 

 
 

10 
 

tháng 

 
 

25 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/04/2007 

 
 

Tốt 

 
 

13 

 
 

Mô phỏng Lan truyền Nhiệt ven Sông Hậu do Nước 
 

thải ấm NM Nhiệt điện Ô Môn 3&4 Cần thơ 

 

0622 EVN- 
 

PECC 2-Cấp 
 

Cơ sở 

 
 

128 
 

tháng 

 
 

20 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/10/2006 

 
 

Tốt 

 
 
 

14 

 
 

Mô hình Toán học Đánh giá tác động Môi trường 
 

của Dự án Thủy điện SôngBung 4-Quảng nam 

 

0142 
 

EVN/TVĐ3- 
 

MT-Cấp Cơ 
 

sở 

 
 

21 
 

tháng 

 
 
 

120 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 
 

17/04/2008 

 
 
 

Tốt 

 
 

15 

 
 

Mô phỏng Lan truyền Nhiệt ven Sông Hậu do Nước 
 

thải ấm NM Nhiệt điện Ô Môn 1&2 Cần thơ 

 

0152 
 

EVN/PECC 3- 
 

Cấp Cơ sở 

 
 

8 tháng 

 
 

30 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/12/2005 

 
 

Khá 

 
 

16 

 

Đo đạc thực nghiệm sóng biển bằng thiết bị 
 

Sentinel ADCP 

 

IAMI-05-02- 
 

Cấp Cơ sở 

 

142 
 

tháng 

 
 

25 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/02/2006 

 
 

Tốt 

 
 
 

17 

 
 

Mô hình Toán học Đánh giá tác động Môi trường 
 

của Dự án Thủy điện Dam’Bri-Lâm Đồng 

 

2359 
 

EVN/TVĐ3- 
 

KH-Cấp Cơ 
 

sở 

 
 

145 
 

tháng 

 
 
 

95 

 
 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 
 

17/10/2006 

 
 
 

Tốt 

 
 

18 

 

Mô phỏng Khuếch tán Nhiệt ven Biển do Nước thải 
 

ấm Nhà máy Nhiệt điện Nghi sơn-Thanh hóa 

 

EVN-PECC3- 
 

04-Cấp Cơ sở 

 

12 
 

tháng 

 
 

25 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/01/2005 

 
 

Tốt 



 
 

19 

 

Xây dựng phần mềm hỗ trợ giám sát môi trường 
 

trên cơ sở thiết bị dữ liệu vô tuyến 

 

IAMI-04-09- 
 

Cấp Cơ sở 

 

14 
 

tháng 

 
 

25 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/02/2005 

 
 

Khá 

 
 

20 

 

Xử lý ảnh vệ tinh phục vụ nghiên cứu lũ tại Đồng 
 

bằng Sông Cửu long 

 

VAST-03-11- 
 

Cấp Bộ 

 

12 
 

tháng 

 
 

100 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/11/2004 

 
 

Tốt 

 
 

21 

 

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu và mạng thông tin môi 
 

trường Biển Đông trên cơ sở trạm thu quy mô nhỏ 

 

VAST-03-09- 
 

Cấp Bộ 

 

35 
 

tháng 

 
 

120 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

10/12/2005 

 
 

Khá 

 
 

22 

 

Mô hình lan truyền mặn hai chiều ngang trong nước 
 

ngầm ven biển 

 

IAMI-03-04- 
 

Cấp Cơ sở 

 

13 
 

tháng 

 
 

20 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/10/2016 

 
 

Tốt 

 
 

23 

 

Xây dựng trạm thu ảnh vệ tinh phục vụ nghiên cứu 
 

Biển và Môi trường 

 

VAST-02-25- 
 

Cấp Bộ 

 

21 
 

tháng 

 
 

150 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/10/2016 

 
 

Tốt 

 
 

24 

 

Mô phỏng đồ họa số và mạng thông tin phục vụ dự 
 

báo diễn biến lũ tại Đồng bằng Sông Cửu long 

 

VAST-00-15- 
 

Cấp Bộ 

 

25 
 

tháng 

 
 

80 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/09/2002 

 
 

Tốt 

 
 

25 

 

Mô hình lan truyền dư lượng thuốc trừ sâu trong 
 

nước mặt và nước ngầm. 

 

IAMI-99-12- 
 

Cấp Cơ sở 

 

13 
 

tháng 

 
 

25 

 

Chủ 
 

nhiệm 

 
 

17/10/2016 

 
 

Tốt 

 
2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 
 

 
 

TT 

 
 

Tên SV , HVCH, NCS 

 
 

Tên luận án 

 
 

Năm tốt 

nghiệp 

 
 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm 

của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
 

1 

 
 

Nguyễn Thành Trung 

 

Xây dựng giải thuật cải tiến cho bài toán khai thác tập 
 

phổ biến và ứng dụng 

 
 

2017 

 
 

Tiến sĩ 

 

 

2 

 

Trương Hải Bằng 

 

Tích hợp ontology mờ trên cơ sở lý thuyết đồng thuận 

 

2016 

 

Tiến sĩ 
 

 

3 

 

Nguyễn Huệ Minh 

 

Thu gọn thuộc tính trên tập thô sử dụng Apache Spark 

 

2016 

 

Thạc sĩ 
 

 
 

4 

 
 

Trương Đăng Thanh 

 

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để phân loại 
 

sinh vật dựa vào ADN và dùng đồ thị để dự đoán tương 
 

tác protein. 

 
 

2016 

 
 

Thạc sĩ 

 

 
 

5 

 
 

Nguyễn Hữu Việt Long 

 

Ontology thô và ứng dụng trong dự báo thời tiết ngắn 
 

hạn 

 
 

2015 

 
 

Thạc sĩ 

 
 

C2013-26-3 

 
 

6 

 
 

Lương Chấn Viễn 

 

Khai thác dữ liệu chẩn đoán bệnh bằng phương pháp 
 

tính toán hạt 

 
 

2015 

 
 

Thạc sĩ 

 
 

C2013-26-3 

 
 

7 

 
 

Đỗ Duy Phúc 

 

Khai thác dữ liệu phân tán theo phương pháp tập thô và 
 

ứng dụng trong quản lý học tập của học viên 

 
 

2015 

 
 

Thạc sĩ 

 
 

C2013-26-3 

 
 

8 

 
 

Nguyễn Thị Thu Ngân 

 

Giải thuật cải tiến Phục vụ tìm kiếm tài liệu học thuật 
 

trong thư viện số 

 
 

2015 

 
 

Thạc sĩ 

 

 
 

9 

 
 

Bùi Tiến Sỹ 

 

Dự báo thu ngân sách Nhà nước bằng phương pháp tập 
 

thô và mạng nơron 

 
 

2014 

 
 

Thạc sĩ 

 
 

C2013-26-3 

 
 

10 

 
 

Nguyễn Thị Phương Trâm 

 

Ứng dụng Giải thuật di truyền và Điện toán lưới để sắp 
 

xếp thời khóa biểu tại Trường ĐH NôngLâm TP HCM 

 
 

2013 

 
 

Thạc sĩ 

 



 
 

11 

 

Nguyễn Bạch Hiền, Lê 
 

Thanh Duy 

 

Khai phá dữ liệu trong hệ thống thông tin dựa trên tập 
 

thô 

 
 

2013 

 

Cử nhân 
 

Đại học 

 

C2011- 
 

CTTT-08 

 
 

12 

 
 

Lê Nhật Nguyên 

 
 

Phát triển ontology thô cho lĩnh vực thời tiết 

 
 

2012 

 

Cử nhân 
 

Đại học 

 

 
 

13 

 
 

Đoàn Thắng Lợi 

 
 

Ứng dụng kỹ thuật ontology vào tiếp thị điện tử 

 
 

2012 

 

Cử nhân 
 

Đại học 

 

 
 

14 

 
 

Vũ Văn Thành 

 
 

Mô hình truyền nhiễm trên mạng phức hợp 

 
 

2011 

 

Cử nhân 
 

Đại học 

 

 
 

15 

 
 

Nguyễn Ngọc Tiến 

 

Mô phỏng mạng phức hợp và những đặc trưng trên 
 

mạng 

 
 

2011 

 

Cử nhân 
 

Đại học 

 

 
 

16 

 
 

Hồ Thanh Lam 

 

Tối ưu hóa Pareto và ứng dụng hỗ trợ mua bán hàng 
 

trên mạng 

 
 

2010 

 
 

Thạc sĩ 

 

 
 

17 

 
 

Đặng Thị Thanh Hương 

 

Dự đoán thị trường chứng khoán tại TP HCM bằng 
 

thuật toán mạng nơron 

 
 

2009 

 
 

Thạc sĩ 

 

 
 

18 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

Nghiên cứu thuật toán xếp lịch và ứng dụng vào việc 
 

xếp lịch cho khoa tin học Trường Cao đẳng kỹ thuật 
 

Cao thắng 

 
 

2009 

 
 

Thạc sĩ 

 

 

19 

 

Nguyễn Thành Trung 

 

Cải tiến giải thuật khai thác tập phổ biến và luật kết hợp 

 

2008 

 

Thạc sĩ 
 

 
 

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

 

1. Sách 

 

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 
 

 
 

TT 

 
 

Tên sách 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Nhà xuất 

bản 

 
Năm xuất 

bản 

 

Tác giả/ 

đồng tác 

giả 

 
 

Bút danh 

 

1.2 Sách xuất bản trong nước 
 

 
 

TT 

 
 

Tên sách 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Nhà xuất 

bản 

 
Năm 

xuất bản 

 

Tác giả/ 

đồng tác 

giả 

 
 

Bút danh 

 
 
 

1 

 
 
 
Hướng dẫn sử dụng CorelDraw X3 

  

Nxb 
 

Giao 
 

thông 
 

Vận tải 

 
 
 

2006 

 
 
 
Tác giả 

 
 

Nguyễn 
 

Phi Khứ 

 
 
 

1 

 
 
 
Tiếng Anh cho Khoa học máy tính 

  

Nxb 
 

Giao 
 

tông Vận 
 

tải 

 
 
 

2006 

 
 
 
Tác giả 

 
 

Nguyễn 
 

Phi Khứ 

 
 

1 

 
 

AutoCAD 2005, Tập I 

  

Nxb 
 

Thống Kê 

 
 

2006 

 
 

Tác giả 

 

Nguyễn 
 

Phi Khứ 



 
 

1 

 
 

AutoCAD 2005, Tập II 

  

Nxb 
 

Thống Kê 

 
 

2006 

 
 

Tác giả 

 

Nguyễn 
 

Phi Khứ 

 
 

1 

 
 

Đại số Tuyến tính 

  

Nxb 
 

Thống Kê 

 
 

2000 

 
 

Tác giả 

 

Nguyễn 
 

Phi Khứ 

 
 

1 

 
 

Từ điển Máy tính Anh-Việt 

  

Nxb 
 

Đồng nai 

 
 

1995 

 
 

Tác giả 

 

Nguyễn 
 

Phi Khứ 

 
2. Các bài báo 

 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 
 

 
 

TT 

 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng 

bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI 
 

hay không) 

 
 

Điểm IF 

 
 
 

1 

 

Thanh-Trung Nguyen, Hue-Minh Nguyen, Phi-Khu Nguyen, 
 

Batch Processing for Incrementally Mining Closed Itemsets with 
 

MapReduce, Asian Journal of Mathematics and Computer 
 

Research, Vol.6, Issue 1, 07-2015 

   

 
 
 

2 

 

Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, A New Viewpoint for 
 

Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced 
 

Computer Science and Application(IJACSA), Vol.4, No.4, 04- 
 

2013 

   

 
 
 

3 

 

Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Reducing Attributes in 
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